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Kính gửi: Quý khách hàng 

 

 Lời đầu tiên xin trân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm thảm trải sàn của công ty 

chúng tôi và xin được gửi bảng báo giá chi tiết các sản phẩm thảm trải sàn đến quý khách hàng như sau:  

 

Quy cách sản phẩm 
Kích 

Thước 
ĐVT 

Đơn Giá 

(VNĐ/1M2) 

Thảm trải sàn AP 

Thảm trơn Mã 01 đến 411 

3.66 m2 

120,000 

Thảm trơn dày Mã số đầu 7 150,000 

Thảm hoa mã số SC Mã SC… 180,000 

Thảm hoa mã số đầu 9 Mã 9… 240,000 

Thảm hoa mã số đầu 80 Mã 80… 270,000 

Thảm trơn: NA mã: 

Fiber/Chất liệu 100% Polypropylene 

3.66 m2 165,000 

Average pile height/Độ dày sợi 3 mm + - 0,5mm 

Total/tổng độ dày 5mm 

Tile size/ Khổ thảm 3.66 

Xuất sứ: Trung Quốc   

Thảm gạch: Sardangna 

Fiber/Chất liệu 100% V-tron 

5*5m m2 295,000 

Average pile height/Độ dày sợi 3 mm + - 0,5mm 

Total/tổng độ dày 5mm 

Tile size/ Khổ thảm 500*500mm 

Backing/Đế dưới PVC (Cao su) 

Xuất sứ: Trung Quốc   

Thảm trải sàn loại: DCT 

Fiber/Chất liệu 100% Polypropylene 4 m2 280,000 
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Average pile height/Độ dày sợi 5 mm + - 0,5mm 

Total/tổng độ dày 10mm 

Tile size/ Khổ thảm 4m 

Backing/Đế dưới PVC (Cao su) 

Xuất sứ: Singapor   

Thảm trải sàn loại: DKD 

Fiber/Chất liệu 100% nilon 

4 m2 270,000 

Average pile height/Độ dày sợi 8 mm + - 0,5mm 

Total/tổng độ dày 10mm 

Tile size/ Khổ thảm 4m 

Xuất sứ: Đài Loan   

Thảm trải sàn loại: DKT 

Fiber/Chất liệu 100% nilon 

4 m2 270,000 

Average pile height/Độ dày sợi 8 mm + - 0,5mm 

Total/tổng độ dày 10mm 

Tile size/ Khổ thảm 4m 

Xuất sứ: Đài Loan   

Thảm trải sàn loại: Cedar 

Fiber/Chất liệu 100% Polypropylene 

4 m2 360,000 

Average pile height/Độ dày sợi 8 mm + - 0,5mm 

Total/tổng độ dày 10mm 

Tile size/ Khổ thảm 4m 

Xuất sứ: Đài Loan   

(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, quý khách thanh toán đúng giá trên nếu không có yêu cầu gì thêm) 

 

- Giảm giá 5% >= 50m2, Giảm 10%>=100m2, số lượng lớn liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất. 

- Mang mẫu tư vấn miễn phí tại nhà. Bảo hành tại nhà, dịch vụ lắp đặt nhanh gọn. 

 

Công ty chúng tôi cam kết hàng hóa đúng chủng loại chào hàng, mới 100%, nguyên bản của nhà sản xuất. 

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng, nếu chúng tôi còn có những phần chưa đáp ứng 

được yêu cầu của quý vị, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi. 

 

Trân Trọng 

 

 

Minh Đăng 


